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QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 34/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 31

THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA XÃ

HỘI KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 29/ CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn

và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt đề án "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập

các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học,

cao đẳng; môn Chính trị trong các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề";

Căn cứ vào Công văn số 1019/CV-KGTW ngày 0/7/2003 của Ban Khoa giáo Trung

ương và Công văn số 3273/CV-TTVH ngày 0/7/2003 của Ban Tư tưởng - Văn hóa

Trung ương về việc thẩm định đề cương môn học Chủ nghĩa Xã hội khoa học trình độ

đại học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị, Vụ trưởng Vụ Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội

khoa học trình độ đại học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, được

áp dụng từ năm học 2003 - 2004 và thay thế cho Quyết định số  2054/QĐ-CT-

HS ngày 31/8/1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương

trình môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn và thẩm

định giáo trình môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học dựa theo đề cương này và

hướng dẫn các trường thực hiện sau khi giáo trình được Ban Khoa giáo Trung ương,

Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương thẩm định.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị, Vụ trưởng Vụ Đại học,

Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 
Trần Văn Nhung

(Đã ký)

 

ĐỀ CƯƠNG

MÔN HỌC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2003/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2003 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học.

2. Số đơn vị học trình: 4 (60 tiết).

3. Trình độ: cho sinh viên đại học.

4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp: 70% thời gian.

- Xêmina: 30% thời gian.

5. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên phải học qua các học phần: Triết học Mác - Lênin và Kinh tế Chính trị Mác -

Lênin.
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6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Gồm 13 chương bao gồm những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học,

cung cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu Cương lĩnh xây dựng

đất nước, đường lối, chính sách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, lý giải và có

thái độ đúng với thực tiễn xã hội, nâng cao lòng tin vững chắc vào con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa

chọn.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

Phải đọc và nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo, chuẩn bị các ý kiến, đề

xuất khi nghe giảng. Chuẩn bị xêmina và đọc, sưu tầm các tư liệu có liên quan đến

bài giảng

8. Tài liệu học tập:

- Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn

- Tài liệu tham khảo: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học của Hội đồng Trung ương

chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng

Hồ Chí Minh, các Văn kiện Đại hội Đảng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất

bản.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Theo quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và

cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số  04/1999/QĐ-BGDĐT  ngày

11/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Thang điểm:10.

11. Mục tiêu của học phần:

- Trang bị một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của môn học Chủ nghĩa xã

hội khoa học

- Cùng với các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn học

khác giúp sinh viên có nhận thức tổng hợp toàn diện về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư

tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

12. Nội dung chi tiết học phần
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12.1. Bố trí thời gian:

Thứ tự

chương
Tên chương

Số tiết của

chương
Lý thuyết Xêmina

I
Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ

nghĩa
4 3 3

II
Vị trí, đối tượng, phương pháp, nhiệm vụ

của chủ nghĩa xã hội khoa học
4 3  

III Xã hội xã hội chủ nghĩa 5 4  

IV Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 6 5 3

V Cách mạng xã hội chủ nghĩa 4 3  

VI Thời đại hiện nay 5 4  

VII
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước

xã hội chủ nghĩa
5 4 3

VIII

Liên minh giữa công nhân với nông dân và

trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội

5 3  

IX
Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng

Chủ nghĩa xã hội
4 3 3

X
Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng

Chủ nghĩa xã hội
4 3  

XI
Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng

chủ nghĩa xã hội
4 3  

XII
Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình

xây dựng chủ nghĩa xã hội
5 4 3

XIII
Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực

tư tưởng văn hóa
5 3  

  Tổng cộng: 60 45 15

12.2. Nội dung

Chương 1:



LƯỢC KHẢO LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Khái niệm tư tưởng xã hội chủ nghĩa

- Định nghĩa tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

- Các giai đoạn phát triển cơ bản của tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

II. LƯỢC KHẢO TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

KHOA HỌC

1. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa thời cổ, trung đại

- Tư tưởng xã hội chủ nghĩa sơ khai, từ khi tan rã của chế độ cộng sản nguyên thuỷ,

sự xuất hiện và phát triển của chế độ chiếm hữu nô lệ.

- Điều kiện lịch sử, kinh tế - xã hội.

- Nội dung, những biểu hiện cơ bản.

2. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa thời kỳ từ thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII

- Điều kiện kinh tế - xã hội và hoàn cảnh lịch sử.

- Các đại biểu xuất sắc và các tư tưởng xã hội chủ nghĩa chủ yếu.

3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán đầu thế kỷ XIX

- Hoàn cảnh lịch sử và các điều kiện kinh tế - xã hội.

- Các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa tiêu biểu: H. Xanhximon, S. Phurie, R.oen.

4. Giá trị và những hạn chế lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng trước Mác

III. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

1. Sự hình thành của chủ nghĩa xã hội khoa học

- Những điều kiện và tiền đề khách quan dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội

khoa học:

+ Điều kiện kinh tế - xã hội.

+ Tiền đề văn hóa và tư tưởng.

- Vai trò sáng lập của C.Mác và Ph.Ăngghen.

2. Các giai đoạn cơ bản trong sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học

- Vai trò sáng lập và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học của C. Mác và Ph.

Ăngghen.


